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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Bản án số: 38/2020/HS-ST 

Ngày:  25/8/2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:   
                    -                    

                                

           

Ông Nguyễn Quốc Thiện 

Ông Trần Thanh Liên 

Ông Trịnh Ngọc Bằng 

           -  h     phi n t  : Ông Huỳnh Minh Ngôn – T      T   án n  n d n 

t n   uản  N     

-   i  i n  i n  i m s t nh n   n t nh  u ng   m th m gi  phi n t  : 

Bà Phạm Thị Ngọc Dung -      sát v  n  

           Hôm nay, ngày 25 tháng 8 nă  2020, tạ  trụ sở Tòa án nhân dân t n  

 uản  N   xét xử sơ t ẩ  công khai vụ án  ìn  sự sơ t ẩ  t ụ l  số 50/TLST-

HS ngày 24 tháng 7 nă  2020 theo Quyết địn  đ   vụ án r  xét xử số 44             

/2020/ ĐXXST-HS ngày 10 tháng 8 nă  2020 đố  vớ  bị cáo: 

  Võ Viết S, sinh n ày 01/3/2001 tạ   uyện  , t n   uản  N  ; nơ  đăn  

    ộ   ẩu t  ờn  trú và c ỗ ở   ện nay: Thôn G, xã Q,  uyện  , t n   uản  

N  ; n    n   ệp: T   cơ    ; trìn  độ  ọc vấn: 12/12; d n tộc:   n ;   ớ  t n : 

Nam; tôn giáo: Không; quốc tịc : V ệt N  ; con ôn  Võ V ết H (Đã c ết) và bà 

N uyễn T ị P, s n  nă  1962; t  n án, t  n sự:   ôn ; 

Bị cáo bị tạ      t  n ày 29/9/2019, c uy n tạ       t  n ày 07/10/2019, 

  ện đ n  bị tạ       tạ  Trạ  tạ       Côn   n t n   uản  N  , có  ặt tạ  

phiên tòa. 

- Bị  ạ : Ôn  Lê Phƣớc L, sinh nă  2001; trú tạ : T ôn G, xã Q,  uyện  , 

t n   uản  N   (Đã c ết); 

Đạ  d ện   p p áp củ  bị  ạ  Lập: Ôn  Lê T, s n  nă  1967 và bà Trần 

Thị H, sinh nă  1984; trú tạ : T ôn G, xã Q,  uyện  , t n   uản  N   (Là cha 

 ẹ ruột củ  bị  ạ  L, ông T đã ủy quy n c o bà H t        tố tụn )  Bà H có  ặt  

          - N  ờ  có quy n l  , n  ĩ  vụ l  n qu n:  

          + Anh Nguyễn Hoàng T, sinh ngày 20/7/2002;  

           Đạ  d ện   p p áp củ   n  Tr ờn : Bà Trần Thị B, sinh nă  1970 (Là 

 ẹ ruột  n  T); 

           Cùn  trú tạ : T ôn P, xã Q,  uyện  , t n   uản  N    

          + Anh Nguyễn Hoàng L, sinh ngày 09/12/2002; 

          Đạ  d ện   p p áp củ   n  L: Ông Nguyễn Văn Đ, s n  nă  1970 và bà 

Võ Thị Thu T, s n  nă  1970;  

          Cùn  trú tạ : T ôn P, xã Q,  uyện  , t n   uản  N    
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          + Anh Nguyễn Triều V, sinh ngày 15/7/2003;  

          Đạ  d ện   p p áp củ   n  V: Ông Nguyễn Vũ H, s n  nă  1980 và bà Lê 

Thị Thanh T, sinh nă  1983 (Là c    ẹ ruột  n  V); 

         Cùng trú tạ : T ôn L, t ị trấn Đ,  uyện Q, t n   uản  N    

           + Anh Hà Điền L, s n  nă  2002; 

           Đạ  d ện   p p áp củ   n  L: Ông Hà B, s n  nă  1965 và bà Lê Thị N, 

s n  nă  1967;  

            Cùn  trú tạ : Tổ d n p ố T, t ị trấn Đ,  uyện  , t n   uản  N    

          + Anh Đào Văn H, sinh ngày 15/3/2002;  

          Đạ  d ện   p p áp củ  anh H: Ông Đoàn Văn H, s n  nă  1976 và bà 

Trần Thị H, s n  nă  1976;  

           Cùn  trú tạ : T ôn A, xã Q,  uyện  , t n   uản  N    

          + Anh Nguyễn Trƣờng N, s n  nă  2003;  

          Đạ  d ện   p p áp củ   n  N: Ông Nguyễn D, s n  nă  1953; 

           Cùn  trú tạ : T ôn G, xã Q,  uyện  , t n   uản  N    

          + Ông Nguyễn Thanh T, sinh nă  1985; trú tạ : T ôn G, xã Q,  uyện  , 

t n   uản  N    

          + Ông Nguyễn Ngọc T, s n  nă  1979 và ôn  Nguyễn Văn T; 

           Cùn  trú tạ : T ôn L, xã Q,  uyện  , t n   uản  N    

- N  ờ  là  c ứn :  

          + Anh Phan Ngọc T, s n  nă  2002;  

           Đạ  d ện   p p áp củ   n  T: Ông Phan Ngọc T, s n  nă  1973 và bà 

Nguyễn Thị L, s n  nă  1976;  

          Cùn  trú tạ : Tổ d n p ố T, t ị trấn Đ,  uyện  , t n   uản  N    

           + Ông Đinh Tuấn K, s n  nă  1998; trú tạ :   ố  p ố 5, p  ờn  P, thành 

p ố T, t n   uản  N    

            N  n  n  ờ  có quy n l  , n  ĩ  vụ l  n qu n và n  ờ  là  c ứn  đ u 

vắn   ặt  

   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

T eo các tà  l ệu có tron   ồ sơ vụ án và d ễn b ến tạ  p   n t  , nộ  dun  

vụ án đ  c tó  tắt n   s u:   

Tr n cơ sở  ết quả đ  u tr , đã xác địn  đ  c n   s u: 

Vào   oản  t án  7 nă  2019,  n  N uyễn Hoàng T (sinh ngày 

20/7/2002, trú tạ  t ôn P, xã Q,  uyện Q, t n   uản  N  ) và  n  N uyễn Hoàn  

L (sinh ngày 09/12/2002, trú tạ  xã  ,  uyện  , t n   uản  N  ) cùn  n ó  bạn 

có xảy r    u t uẫn đán  n  u vớ  Võ V ết S, s u đó anh T cùn      đìn  đã đến 

 ặp S đ  x n lỗ   Tuy nhiên, S vẫn bực tức v ệc  n  N uyễn Hoàn  L cũn  có xảy 

r    y  ỗ, xô xát vớ  S n  n    ôn   ặp S đ  x n lỗi. Ngày 21/9/2019, S mang 

t eo  ột con d o bấ  (dà  10c , l ỡ  d o dà  07c ) đến   u vực bờ  ồ (tr ớc 

cổn  UBND  uyện Q) t uộc Tổ d n p ố T, t ị trấn Đ,  uyện  , t n   uản  N   

đ  tì   n  L và bắt  n  L p ả  x n lỗ  S, n  n    ôn   ặp đ  c  n  L nên S 

qu y v   
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Vào k oản  20   ờ 30 p út n ày 28/9/2019, s u     n ậu ở n à n  ờ  t  n, 

Võ V ết S lấy con d o bấ  lần tr ớc bỏ vào tron  tú  áo   oác đ n   ặc rồ  đ  u 

    n xe  áy b  n      soát 92H5-0596 (   n củ  ôn  N uyễn Thanh T, sinh 

nă  1985, trú tạ  thôn G, xã Q,  uyện  , t n   uản  N  ) đ  đến   u vực bờ  ồ 

(tr ớc cổn  UBND  uyện  ) vớ   ục đ c  đ  tì  và bắt  n  L p ả  x n lỗ   ìn , 

nếu  n  L   ôn  x n lỗ  t ì S sẽ đán   n  L. Khi đ  đến   u vực bờ  ồ t ì S  ặp 

 n  N uyễn Hoàng T cùng nhó  bạn là các  n  N uyễn Tr  u V (s n  nă  2002, 

trú tạ  tổ d n p ố L, t ị trấn Đ,  uyện  , t n   uản  N  ); Hà Đ  n L (s n  nă  

2002, trú tạ  Tổ d n p ố T, t ị trấn Đ,  uyện  , t n   uản  N  ) và Đoàn Văn H 

(sin  nă  2002, trú tạ  t ôn A, xã Q,  uyện  , t n   uản  N  )   

 Tạ  đ y, Võ V ết S gọ   n  N uyễn Hoàn  T r  đ   ỏ   nh T v  v ệc anh 

N uyễn Hoàn  L đ n  ở đ u  Do t ấy S có b  u   ện s y x n nên anh T nói S đ  

r  tr ớc, c n  n  T nổ xe  áy địn  bỏ đ  đ  trán   ặt t ì bị S b ết và     xe  n  

T lạ  n n  n  T p ả  đ  cùn  S ra bờ  ồ đ  nó  c uyện  C n  n  L và anh H (có 

qu n  ệ bà con b n n oạ  vớ  S) do lo s   n  T và S xảy r  cã  vả, xô xát n  u 

n n đ  t eo p    sau anh T và S n ằ  đ  c n n ăn   

    đ  đ  c  ột đoạn t ì S quay lạ  nó  vớ   n  L: “M  đ  t eo, t o đ  ”, 

anh L trả lờ : “E  có là  c    à  n  căn  rứ ”  S và anh T t ếp tục đ  t    và  

b ớc t ì bất n ờ S rút 01 con d o bấ  cất   ấu tron  tú  áo   oác củ   ìn  r , 

bấ  l ỡ  d o bật l n xôn  đến địn  đ    nh L. Anh H t ấy vậy, n n ô  S lạ  

(    t y củ   n  H v n  qu  ô  n ực S, còn hai tay S vẫn ở n oà )  Do t ấy S 

cầ  d o địn  đ    ìn  n n  n  L n ặt  ột đoạn c y tre   ô (tr n, dà    oản  

01  ét), đứn  đố  d ện các  S   oản  01  ét, cầ  đoạn tre tr n t y trá  đán  02 

cá  l  n t ếp vào vùn  đầu củ  S, S đ   t y l n đỡ đ  c n n   ôn  trún  vào đầu 

và khôn    y r  t  ơn  t c   An  T đứn   ần đó n ìn t ấy  n  L đán  S nên vào 

c n n ăn và  éo  n  L r  x    oản  05  ét và   ật lấy đoạn tre tr n t y  n  L 

né  vào bụ  cỏ  ần đó   

Cùng lúc này có anh L  P  ớc L (sin  nă  2001, trú tạ  t ôn G, xã Q, 

 uyện  , t n   uản  N  ) là n  ờ  quen b ết vớ   n  L cũn  đ n  dạo c ơ  tạ  

  u vực bờ  ồ, n ìn t ấy có n  ờ  địn  đ    n  L n n nó : “A  dá  đ   e  t o” 

và n ặt  ột đoạn tre   ô tr n (dà  88c , đ ờn    n  trun  bìn  4,1 c ) xông vào 

đán  t  tr n xuốn  d ớ  trún  vào vùn  đầu làm S bị t  ơn  t c ,  n  L đán  t ếp 

cá  t ứ     t ì S né đ  c n n trún  vào tay anh H (do anh H đ n  ô  c n n ăn S) 

làm anh H bị đ u n n t ả lỏn  t y ô  S ra thì S vùn   ạn  t oát r    ỏ  t y H và 

dùn  t y p ả  cầ  con d o bấ  đ   t ẳn   ột n át trún  vào vùn  n ực trá  củ  

anh L, lúc này anh L la lên: “An  bị đ   rồ   ấy đứ  ơ ”  S u đó,  n  L đ  c 

 ọ  n  ờ  đ   đến cấp cứu tạ  Trun  t   Y tế  uyện Q rồ  c uy n đến Bện  v ện 

Đ    o  Đà Nẵn  n  n  do vết t  ơn  quá nặn  n n  n  L đã tử von  tr n 

đ ờn  c uy n v ện  

Đố  vớ  Võ V ết S, s u     đ    n  L t ì bỏ d o bấ  vào tú  quần rồ  lấy 

xe máy 92H5-0596 bỏ c ạy đến   u vực  ần Côn   n t ị trấn Đ,  uyện   t ì bị 
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Côn   n đ  tuần tr      lạ  đ   v  Côn   n  uyện   và bị Cơ qu n CSĐT Côn  

 n  uyện   r   uyết địn      n  ờ  tron  tr ờn    p   ẩn cấp  

* Tạ  Bản  ết luận   á  địn  p áp y tử t   số 219/GĐPY-PC09 ngày 

01/10/2019 củ  P  n   ỹ t uật  ìn  sự Côn   n t n   uản  N   đã xác địn  

nguyên n  n tử von  củ   n  L  P  ớc L n   s u:   

- Dấu   ệu c  n  qu    á  địn : 

+ Vết t  ơn  t ấu n ực vùn  n ực trá    y đứt sụn s ờn số VI b n trá , 

rác  t ủn   àn  n oà  t   và t ủn  t àn  t ất t   trá   H ớn  vết t  ơn  t  

tr ớc r  s u, c ếc  t  d ớ  l n tr n và t  trá  s n  p ả ;  

+ Tràn  áu  àn  p ổ      b n; p ổ      b n p ù  

- Nguyên nhân c ết: 

Ôn  L  P  ớc L (s n  nă  2001) c ết do sốc  ất  áu, suy  ô  ấp - tuần 

 oàn   ôn   ồ  p ục,  ậu quả củ  vết t  ơn  t ấu n ực   y t ủn  t   tạ  t àn  

tr ớc t   t ất trá   

* Tạ  Bản   á  địn  t  ơn  t c  số 294/GĐTT 19 n ày 02/10/2019 củ  

Trung tâm P áp y t n   uản  N   đã xác địn  t  ơn  t c  c   t ết củ  Võ V ết S 

n   s u: 

- T  ơn  t c  c   t ết: 

+ Vùn  đ n  c ẩ  trá  c n dấu s n  n , tụ  áu d ớ  d , tr n d ện tụ  áu 

này có vết xát d  đã đón  vảy dà  1,5c , rộn  0,5c   Vết t  ơn  do vật tày tác 

độn    y n n  Tỷ lệ t  ơn  t c  06% (sáu p ần tră );  

+ Xun   uyết l n tỏ   ốc n oà   ết  ạc  ắt trá   S n  c ấn này do vật tày 

  ôn  có cạn  tác độn    y n n;  

+ Mặt tr ớc n oà  đoạn 1/3 d ớ  cán  t y p ả  có vết xát d  đã đón  vảy 

dà  2,5c , rộn  0,3c   Vết t  ơn  do vật tày tác độn    y n n  Tỷ lệ t  ơn  t c  

01% ( ột p ần tră );  

+ Mặt s u tron  đoạn 1/3 tr n và      cẳn  t y p ả  c n dấu s n  n , t    

t   tụ  áu d ớ  d , ấn đ u n ẹ, đ u c ủ yếu đ u d  và cơ  S n  c ấn này do vật 

tày   ôn  có cạn  tác độn    y n n  Dấu s n  n  t    t  , tụ  áu s u  ột t ờ  

   n đ  u trị sẽ   ỏ  n n   ôn  xếp tỷ lệ t  ơn  t c ;  

+ Mặt s u tron  đoạn 1/3 d ớ  cẳn  t y và cổ t y p ả  có vết xát d    ôn  

l  n tục đã đón  vảy dà  7c , rộn  0,5c   Vết t  ơn  do vật tày tác độn  gây 

n n  Tỷ lệ t  ơn  t c  01% ( ột p ần tră );  

+ Mặt s u cổ t y trá  có vết xát d    ôn  l  n tục đã đón  vảy dà  1,8c , 

rộn  0,3c   Vết t  ơn  do vật tày tác độn    y n n  Tỷ lệ t  ơn  t c  01% ( ột 

p ần tră )   

-  ết luận: Tổn  tỷ lệ t  ơn  t c  tr n n  ờ  Võ V ết S là 09% (c  n p ần 

tră )  

Ngày 25/10/2019, Trun  t   P áp y t n   uản  N   có Côn  văn số 

122/GĐPY v  v ệc xác địn  vật   y r  t  ơn  t c  c o bị c n Võ V ết S, cụ t   

đố  vớ  các t  ơn  t c  ở  ặt s u tron  đoạn 1/3 d ớ  cẳn  t y và cổ t y p ả  có 

vết xát d    ôn  l  n tục đã đón  vảy dà  7c , rộn  0,5c   Vết t  ơn  do vật tày 
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tác độn    y n n  Tỷ lệ t  ơn  t c  01% ( ột p ần tră ) và  ặt s u cổ t y trá  

có vết xát d    ôn  l  n tục đã đón  vảy dà  1,8c , rộn  0,3c   Vết t  ơn  do 

vật tày tác độn    y n n  Tỷ lệ t  ơn  t c  01% ( ột p ần tră ) có n   u   ả 

năn  do c n  số 8   y n n  T ơn  ứn  vùn  cổ t y tron  quá trìn  d  c uy n cọ 

xát tác độn  t ơn   ỗ      cạn  củ  c n  số 8 và p ần d  củ  cẳn  t y, cổ t y     

bên.  

Căn cứ Côn  văn n u tr n củ  Trun  t   P áp y t n   uản  N  , lờ       

củ  Võ V ết S, lờ       củ  n  n  n  ờ  là  c ứn , đủ căn cứ đ  xác địn  bị  ạ  

L  P  ớc L là n  ờ  đã dùn  đoạn tre   ô đánh vào vùn  đầu củ  Võ V ết S gây 

t  ơn  t c  vớ  tỷ lệ 06% (sáu p ần tră )  

* V  vật c ứn  củ  vụ án:  uá trìn  đ  u tr , Cơ qu n CSĐT (PC01) Côn  

an t nh Quản  N   đã tạm gi  các vật chứng sau: 

- 01 ( ột) v n      loạ   àu đen, đ ờn    n  4,6c  và 01 ( ột) zoăn  

c o su  àu đen đ ờn    n  30c ; 

- 03 (b ) đoạn d y     loạ   àu trắn   ồ  n   u  ắc x c  n ỏ, c   u dà  

 ỗ  đoạn lần l  t: 13c ; 2,3 c  và 2,2c ; 

- 03 (b )  ẫu dấu vết  àu n u đỏ; 

- 01 ( ột)  ãn  vỡ t ủy t n ; 

- 01 ( ột) con d o bấ   ập xếp bằn      loạ   àu trắn , cán d o dà  

10c , l ỡ  d o dà  07c ; 

- 01 ( ột) đoạn tre tr n, loạ  tre   ô, dà  88c , đ ờn    n  trun  bìn  4,1 

c  (đoạn tre bị  ạ  L  P  ớc L dùn  đ  đán  Võ V ết S); 

- 01 ( ột) đoạn tre tr n,   ô, dà  01  ét (đoạn tre Hà Đ  n L dùn  đ  đán  

Võ V ết S); 

- 01 ( ột) áo t un cổ c u   àu vàn ; 01 ( ột) đô  dép  àu trắn ; 01 ( ột) 

c  ếc dép p ả   àu trắn  đen có  n c   “GUCCI” (đ  c bỏ c un  vào  ộp   ấy 

 ìn  c   n ật); 

- 01 ( ột) áo   oác d   àu đen; 

- 01 ( ột) C ứn    n  n  n d n   n  t n Võ V ết S. 

Tất cả các vật c ứn  tr n đã n    p on  tạ      (tr  C ứng minh nhân 

d n Võ V ết Sơn đ  c  è  t eo  ồ sơ vụ án).  

R  n  c  ếc xe  áy b  n      soát: 92H5-0596 Cơ qu n CSĐT (PC01) 

Côn   n t n   uản  N   đã r   uyết địn  xử l  vật c ứn , tr o trả c o c ủ sở 

  u   p p áp vì   ôn  l  n qu n đến  àn  v  p ạ  tộ  củ  Võ V ết S. 
  

V  trách nhiệm dân sự: Gi   đại diện     đìn  bị hạ  L  P  ớc L và gia 

đìn  Võ Viết S đã tự thỏa thuận và giải quyết với nhau v  vấn đ  dân sự  G   đìn  

của bị hạ  L  P  ớc L không yêu cầu bồ  t  ờng gì thêm. 

 u  quá trìn  đ  u tr , Võ V ết S đã      n ận toàn bộ  àn  v  p ạ  tộ  

củ   ìn  p ù   p vớ  kết luận   á  định tử thi, lời khai của các nhân chứng, giải 

thích củ  cơ qu n c uy n  ôn v  cơ c ế  ìn  t àn  t  ơn  t c , vật chứng thu 

gi  và các tài liệu chứng cứ   ác do Cơ qu n đ  u tr  đã t u t ập. 
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 Tạ  bản cáo trạn  số 67/CT-VKSQN-P2 ngày 20/7/2020 củ  V ện      sát 

n  n d n t n   uản  N   đã truy tố: Bị cáo Võ V ết S v  tộ  “G ết n  ờ ” t eo 

quy địn  tạ    oản 2 Đ  u 123 củ  Bộ luật Hìn  sự nă  2015. 

  Tạ  p   n t  , đạ  d ện V ện      sát n  n d n t n   uản  N   luận tộ , 

    n uy n bản Cáo trạn  đã truy tố v  tộ  d n ,   oản, đ  u luật và đ  n  ị Hộ  

đồn  xét xử:  

  V  trác  n  ệ   ìn  sự: 

          Tuy n bố bị cáo Võ V ết S p ạ  tộ  “G ết n  ờ ”; 

  Căn cứ   oản 2 Đ  u 123; đ    b, e, s   oản 1   oản 2 Đ  u 51 củ  Bộ 

luật Hìn  sự nă  2015 (đ  c sử  đổ , bổ sun  nă  2017); xử p ạt bị cáo t  09 

nă  đến 10 nă  tù   

          V  trác  n  ệ  d n sự: Đ  n  ị côn  n ận sự t ỏ  t uận củ  bị cáo và đạ  

d ện   p p áp củ  bị  ạ    

   V  xử l  vật c ứn : Đ  n  ị   ả  quyết n   Cáo trạn  đã đ  cập  

    Bị cáo   ôn  tr n  luận, x n   ả  n ẹ  ìn  p ạt  

    Đạ  d ện   p p áp củ  bị  ạ  x n   ả  n ẹ  ìn  p ạt c o bị cáo    

  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Tr n cơ sở nộ  dun  vụ án, căn cứ vào các tà  l ệu tron   ồ sơ vụ án đã 

đ  c t ẩ  tr , xét  ỏ , tr n  luận tạ  p   n t  , Hộ  đồn  xét xử n ận t ấy n   

sau: 

         [1] V  t ủ tục tố tụn : 

          V   àn  v , quyết địn  tố tụn  củ  Cơ qu n đ  u tr  Côn   n t n   uản  

N  , Đ  u tr  v  n, V ện      sát n  n d n t n   uản  N  ,      sát v  n 

tron  quá trìn  đ  u tr , truy tố đã t ực   ện đún  v  t ẩ  quy n, trìn  tự, t ủ tục 

theo quy địn  củ  Bộ luật tố tụn  Hìn  sự  Bị cáo và n  n  n  ờ  t        tố 

tụn    ôn     có     ến  oặc    ếu nạ  v   àn  v , quyết địn  củ  Cơ qu n t ến 

 àn  tố tụn , n  ờ  t ến  àn  tố tụn   Do đó, các  àn  v , quyết địn  tố tụn  củ  

Cơ qu n t ến  àn  tố tụn , n  ờ  t ến  àn  tố tụn  đã t ực   ện đ u   p p áp  

[2] V  nộ  dun  vụ án: 

Tạ  p   n t  , bị cáo Võ V ết S khai n ận:  

   oản  20   ờ 30 p út, ngày 28/9/2019 tạ    u vực bờ  ồ t uộc Tổ d n 

p ố T, t ị trấn Đ, huyện  , t n   uản  N  , bị cáo Võ Viết S đã có hành vi cầm 

dao gây gổ, đ   đ    n  Hà Đ  n L. Cùng lúc này, bị hạ  L  P  ớc L nhìn thấy bị 

cáo S đ   đ   n  ời quen của mình là anh L nên bị hại L đã nhặt đoạn tre khô 

đán  bị cáo S   y t  ơn  t c  với tỷ lệ t  ơn  t c  t eo  ết luận   á  định là 06% thì 

bị cáo S dùn  d o đ   01 n át trúng vào ngực trái bị hại L dẫn đến bị hại L chết trên 

đ ờng vận chuy n vào bệnh viện.  Bị cáo S th a nhận lúc dùn  d o đ   bị hại L thì 

tinh thần của bị cáo S có bị   c  động, bực tức n  n    ôn  bị   c  động mạnh, bị 

cáo hoàn toàn tự chủ đ  c hành vi. 

 [3]  u  tr n  tụn  tạ  p   n tòa, xét lờ       củ  bị cáo,  ết luận   á  địn  

p áp y v  n uy n n  n c ết n  ờ ,  ết luận   á  địn  t  ơn  t c , vật c ứn  t u 

   ; lờ       củ  n  ờ  có quy n l  , n  ĩ  vụ l  n qu n, n  ờ  là  c ứn  và các 
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tà  l ệu, c ứn  cứ đã đ  c Cơ qu n đ  u tr  c ứng minh có tạ   ồ sơ vụ án; Hộ  

đồn  xét xử có đủ cơ sở đ   ết luận: Bị cáo Võ Viết S đã có hành vi cầm dao gây 

gổ, đ   đ    n  Hà Đ  n L. Cùng lúc này, bị hạ  L  P  ớc L nhìn thấy bị cáo S 

đ   đ   n  ời quen của mình là anh L nên bị hại L đã nhặt đoạn tre khô đán  bị 

cáo S   y t  ơn  t c  với tỷ lệ t  ơn  t c  t eo  ết luận   á  định là 06%. Do bực 

tức vì bị bị hại L dùn  c y đán    y t  ơn  t c ,  bị cáo S dùn  d o đ   01 n át 

trúng vào ngực trái bị hại L dẫn đến bị hại L chết trên đ ờng chuy n viện.  Bị cáo S 

th a nhận lúc dùn  d o đ   bị hại L thì tinh thần của bị cáo S có bị   c  độn  n  n  

không bị   c  động mạnh, bị cáo hoàn toàn tự chủ đ  c hành vi. 

Do đó,  àn  v  củ  bị cáo Võ V ết S đã đủ các yếu tố cấu t àn  tộ  “Giết 

n  ờ ” t eo quy địn  tạ    oản 2 Đ  u 123 củ  Bộ luật Hìn  sự nă  2015 (đ  c 

sử  đổ , bổ sun  nă  2017) n   Cáo trạn  truy tố số 67/CT-VKSQN-P2 ngày 

20/7/2020 củ  V ện      sát n  n d n t n   uản  N   và luận tộ  củ       sát 

v  n tạ  p   n t   là có căn cứ, đún  n  ờ , đún  tộ , đún  p áp luật  

             [4] Xét t n  c ất củ  vụ án,  ức độ và  ậu quả do  àn  v  p ạ  tộ    y 

r  t ì t ấy: Quy n bất   ả x   p ạ  v  t n   ạn , quy n đ  c sốn  củ  công 

dân là n  n  quy n cơ bản, đ  c H ến p áp và pháp luật     n ận và bảo vệ. Do 

đó, bất  ỳ n  ờ  nào có  àn  v  trá  p áp luật x   p ạ  đến t n   ạn , quy n 

đ  c sốn  củ  n  ờ    ác đ u bị p áp luật tr n  trị và d  luận xã  ộ  l n án  Bị 

cáo Võ V ết S có đủ năn  lực đ  n ận t ức đ  c đ  u đó  Mặc dù, bị  ạ  có  àn  

v  trá  p áp luật   y t  ơn  t c  c o bị cáo n  n  bị cáo vẫn tự c ủ, t n  t ần 

  ôn  bị   c  độn   ạn , đã dùn  d o đ   01 nhát vào n ực trá  củ  bị  ạ  làm 

bị  ạ  c ết. Hàn  v  p ạ  tộ  củ  bị cáo là n uy      c o xã  ộ , x   p ạ  đến 

tính  ạn  củ  n  ờ    ác, t uộc tr ờn    p rất nghi   trọn , ản    ởn  đến 

tình hình trật tự xã  ộ  ở đị  p  ơn  là  c o quần c ún  nhân dân không an tâm 

đến t n   ạn  củ   ìn . Do đó, cần áp dụn   ức  ìn  p ạt n      minh, t ơn  

xứn  vớ  t n  c ất,  ức độ và  ậu quả do  àn  v  p ạ  tộ    y r   ớ  có tác 

dụn  răn đe, p  n  n    đố  vớ  loạ  tộ  p ạ  này tron  đờ  sốn  xã  ộ    

  [5] Xét các tìn  t ết   ả  n ẹ, tăn  nặn  trác  n  ệ   ìn  sự, nhân thân 

củ  bị cáo, loạ   ìn  p ạt áp dụn  đố  vớ  bị cáo tron  vụ án t ì t ấy:  

           [5 1]  V  tìn  t ết   ả  n ẹ trác  n  ệ   ìn  sự: Tron  quá trìn  đ  u tr , 

truy tố và tạ  p   n t    ô  n y bị cáo đã t àn    ẩn      n ận  àn  v  p ạ  tộ , 

t     ện sự ăn năn  ố  cả  v   àn  v  p ạ  tộ  củ   ìn , đ y là 02 tìn  t ết   ả  

n ẹ trác  n  ệ   ìn  sự “t àn    ẩn      báo” , “Ăn năn  ố  cả ” quy địn  tạ  

đ    s   oản 1 Đ  u 51 củ  Bộ luật Hìn  sự nă  2015 (đ  c sử  đổ , bổ sun  

nă  2017) đ  c Hộ  đồn  xét xử áp dụn  đố  vớ  bị cáo. Bị cáo đã bồ  t  ờn  

cho     đìn  bị  ạ  số t  n 90.000 000 đồn , đ y là 01 tìn  t ết   ả  n ẹ trác  

n  ệ   ìn  sự “N  ờ  p ạ  tộ  tự n uyện bồ  t  ờn  t  ệt  ạ ” quy địn  tạ  đ    

b   oản 1 Đ  u 51 củ  Bộ luật Hìn  sự nă  2015 (đ  c sử  đổ , bổ sun  nă  

2017) đ  c Hộ  đồn  xét xử áp dụn  đố  vớ  bị cáo. Bị cáo p ạ  tộ  xuất p át t  

 àn  v  trá  p áp luật củ  bị  ạ  làm c o bị cáo bị   c  độn  v  t n  t ần, đ y là 

01 tìn  t ết   ả  n ẹ trác  n  ệ   ìn  sự “P ạ  tộ  tron  tr ờn    p bị   c  

độn  v  t n  t ần do  àn  v  trá  p áp luật củ  nạn n  n   y r ” quy địn  tạ  

đ    e   oản 1 Đ  u 51 củ  Bộ luật Hìn  sự nă  2015 (đ  c sử  đổ , bổ sun  

nă  2017) đ  c Hộ  đồn  xét xử áp dụn  đố  vớ  bị cáo  Bị cáo có ôn  nộ  ruột 
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là ông Võ G là l ệt sĩ, bà nộ  ruột là bà Trần T ị Đ là     đìn  có côn  các   ạn ; 

    đìn  bị cáo có  oàn cản    ó   ăn, tạ  p   n t   đạ  d ện   p p áp củ  bị  ạ  

x n   ả  n ẹ  ìn  p ạt c o bị cáo, đ y là các tìn  t ết   ả  n ẹ trác  n  ệ   ìn  

sự quy địn  tạ    oản 2 Đ  u 51 củ  Bộ luật Hìn  sự nă  2015 (đ  c sử  đổ , bổ 

sun  nă  2017) đ  c Hộ  đồn  xét xử áp dụn  đố  vớ  bị cáo   

[5 2] V  tìn  t ết tăn  nặn  trác  n  ệ   ìn  sự: Không có. 

[5 3] V  n  n t  n: Bị cáo có n  n t  n tốt,   ôn  có t  n án, t  n sự n n 

Hộ  đồn  xét xử sẽ xe  xét     quyết địn   ìn  p ạt  

 [5.4] Xét tính c ất củ  vụ án,  ức độ,  ậu quả do  àn  v  p ạ  tộ    y r , 

các tìn  t ết tăn  nặn ,   ả  n ẹ trác  n  ệ   ìn  sự và n  n t  n củ  bị cáo n   

đã n ận địn  n u tr n, Hộ  đồn  xét xử áp dụn  loạ   ìn  p ạt tù có t ờ   ạn đố  

vớ  bị cáo  ớ  đủ sức răn đe   áo dục r  n  đố  vớ  bị cáo và p  n  n    c un  

c o xã  ộ   

[6] N  n  vấn đ    ác cần   ả  quyết tron  vụ án: 

          [6 1]     bị cáo Võ V ết S bấ  l ỡ  d o bật l n xôn  đến địn  đ    n  Hà 

Đ  n L thì anh L n ặt đoạn c y tre đán  bị cáo n  n    ôn    y t  ơn  t c   Bị 

cáo   ôn  y u cầu  ì n n   ôn  đ  cập   ả  quyết  

          [6 2] Bị  ạ  L  P  ớc L dùn  đoạn tre   ô   y t  ơn  t c  c o bị cáo vớ  

tỷ lệ t  ơn  t c  t eo  ết luận   á  địn  là 06%  Bị cáo   ôn  y u cầu  ì và bị 

 ạ  Lập đã c ết n n   ôn  đ  cập   ả  quyết     

[7] V  trác  n  ệ  d n sự: Đạ  d ện   p p áp củ  bị  ạ  y u cầu bị cáo 

bồ  t  ờn  c   p       tán  vớ  số t  n 80 000 000 đồn  và t  n bù đắp tổn t ất 

t n  t ần do t n   ạn  bị x   p ạ  số t  n 110 000 000 đồn . Tổn  cộn  

190.000 000 đồn   Bị cáo đồn    bồ  t  ờn  toàn bộ số t  n này  

Xét thấy sự thỏa thuận của các bên là tự nguyện, không trái pháp luật, 

  ôn  trá  đạo đức xã hộ  n n căn cứ Đ  u 246 của Bộ luật tố tụng Dân sự; Đi u 

591 của Bộ luật Dân sự; Hộ  đồng xét xử công nhận sự thỏa thuận này, buộc bị 

cáo Võ Viết S bồ  t  ờng c   p       tán  và t  n bù đắp tổn t ất t n  t ần do 

t n   ạn  bị x   p ạ  c o đạ  d ện   p p áp củ  bị  ại là ông Lê T và bà Trần 

T ị H số t  n 190 000 000 đồn , bị cáo đã bồ  t  ờn  90 000 000 đồn , số t  n 

c n lạ  bị cáo p ả  t ếp tục bồ  t  ờn  là 100 000 000 đồn   

 [8] V  xử l  vật c ứn : 

+ 01 xe  ô tô b  n      soát 92H5 -0596 Cơ qu n đ  u tr  đã trả lạ  c o 

c ủ sở   u vì   ôn  l  n qu n đến  àn  v  p ạ  tộ  là đún  quy địn  p áp luật  

+ Xét: 01 ( ột) v n      loạ   àu đen, đ ờn    n  4,6c  và 01 ( ột) 

zoăn  c o su  àu đen đ ờn    n  30c ; 03 (b ) đoạn d y     loạ   àu trắn  

 ồ  n   u  ắc x c  n ỏ, c   u dà   ỗ  đoạn lần l  t: 13c ; 2,3 c  và 2,2c ; 03 

(b )  ẫu dấu vết  àu n u đỏ; 01 ( ột)  ãn  vỡ t ủy t n ; 01 ( ột) con d o bấ  

 ập xếp bằn      loạ   àu trắn , cán d o dà  10c , l ỡ  d o dà  07c ; 01 ( ột) 

đoạn tre tr n, loạ  tre   ô, dà  88c , đ ờn    n  trun  bìn  4,1 c  (đoạn tre bị 

 ạ  L  P  ớc L dùn  đ  đán  Võ V ết S); 01 ( ột) đoạn tre tr n,   ô, dài 01 mét 

(đoạn tre Hà Đ  n L dùn  đ  đán  Võ V ết S); 01 ( ột) áo t un cổ c u   àu 

vàn ; 01 ( ột) đô  dép  àu trắn ; 01 ( ột) c  ếc dép p ả   àu trắn  đen có  n 

c   “GUCCI” (đ  c bỏ c un  vào  ộp   ấy  ìn  c   n ật); 01 ( ột) áo   oác da 
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 àu đen; là n  n  côn  cụ dùn  vào v ệc p ạ  tộ , l  n qu n đến  àn  v  p ạ  

tộ ,   ôn  c n   á trị sử dụn  và   ôn     y u cầu n ận lạ  n n cần tịc  t u t  u 

 ủy  

- Xét 01 ( ột)   ấy C ứn    n  n  n d n số: 206364858, mang tên Võ 

V ết S là   ấy tờ tùy t  n củ  bị cáo n n cần trả lạ  c o bị cáo Võ V ết S.   

 (Các vật c ứn  đ n  đ  c quản l  tạ  Cục T    àn  án d n sự t n   uản  

N   t eo b  n bản    o n ận vật c ứn  n ày 23/7/2020. R  n  C ứn    nh 

n  n d n   n  t n Võ V ết S đ n  l u     tạ   ồ sơ vụ án). 

  [9] V  án p  : Căn cứ N  ị quyết 326/2016/UBTV H 14 n ày 

30/12/2016 củ  Ủy b n t  ờn  vụ  uốc  ộ  v   ức t u,   ễn,   ả , t u, nộp, 

quản l  và sử dụn  án p  , lệ p   T   án;  

  Buộc bị cáo Võ V ết S p ả  c ịu 200 000 đồn  án p    ìn  sự sơ t ẩ  và 

5 000 000 đồn  án p   d n sự sơ t ẩ   

Vì các lẽ tr n,    

   

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Về trách nhiệm hình sự: 

          Tuy n bố bị cáo Võ Viết S p ạ  tộ  “G ết n  ờ ”; 

  Căn cứ k oản 2 Đ  u 123; đ    b, e, s   oản 1   oản 2 Đ  u 51 củ  Bộ 

luật Hìn  sự nă  2015 (đ  c sử  đổ , bổ sun  nă  2017);  

 Xử p ạt: Bị cáo Võ Viết S 10 (M ờ ) nă  tù, t ờ   ạn c ấp  àn   ìn  

p ạt tù đ  c t n  t  n ày bị tạ     , n ày 29/9/2019.  

 2. Về trách nhiệm dân sự:  

Căn cứ Đ  u 246 của Bộ luật tố tụng Dân sự; Đi u 591 của Bộ luật Dân sự;            

Tuyên: Buộc bị cáo Võ Viết S bồ  t  ờng c   p       tán  và t  n bù đắp 

tổn t ất t n  t ần do t n   ạn  bị x   p ạ  c o đạ  d ện   p p áp củ  bị  ạ  là 

ông Lê T và bà Trần T ị H số t  n 190 000 000 đồn , bị cáo đã bồ  t  ờn  

90 000 000 đồn , số t  n c n lạ  bị cáo p ả  t ếp tục bồ  t  ờn  là 100 000 000 

đồn  (Một tră  tr ệu đồn )  

   t  n ày bản án có   ệu lực p áp luật, đạ  d ện   p p áp củ  bị  ạ  có 

đơn y u cầu t    àn  án c o đến     t    àn  án xon  số t  n n u tr n, bị cáo còn 

p ả  c ịu   oản t  n lã  củ  số t  n c n p ả  t    àn  án t eo  ức lã  suất quy 

địn  tạ    oản 2 Đ  u 357 củ  Bộ luật D n sự nă  2015    

 3. Về xử lý vật chứng:     

    Căn cứ: Đ  u 47 Bộ luật Hìn  sự nă  2015 (Sử  đổ , bổ sun  nă  2017); 

Đ  u 106 Bộ luật tố tụn  Hìn  sự nă  2015;  

  - Tuy n tịc  t u t  u  ủy: 01 ( ột) v n      loạ   àu đen, đ ờn    n  

4,6c  và 01 ( ột) zoăn  c o su  àu đen đ ờn    n  30c ; 03 (b ) đoạn d y     

loạ   àu trắn   ồ  n   u  ắc x c  n ỏ, c   u dà   ỗ  đoạn lần l  t: 13c ; 2,3 

cm và 2,2cm; 03 (b )  ẫu dấu vết  àu n u đỏ; 01 ( ột)  ãn  vỡ t ủy t n ; 01 

( ột) con d o bấ   ập xếp bằn      loạ   àu trắn , cán d o dà  10c , l ỡ  d o 

dài 07cm; 01 ( ột) đoạn tre tr n, loạ  tre   ô, dà  88c , đ ờn    n  trun  bìn  

4,1 c  (đoạn tre bị  ạ  L  P  ớc L dùn  đ  đán  Võ V ết S); 01 ( ột) đoạn tre 
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tròn, khô, dài 01  ét (đoạn tre Hà Đ  n L dùn  đ  đán  Võ V ết S); 01 ( ột) áo 

t un cổ c u   àu vàn ; 01 ( ột) đô  dép  àu trắn ; 01 ( ột) c  ếc dép p ả   àu 

trắn  đen có  n c   “GUCCI” (đ  c bỏ c un  vào  ộp   ấy  ìn  c   n ật); 01 

( ột) áo   oác d   àu đen  

- Trả lạ  c o bị cáo Võ V ết S: 01 ( ột)   ấy C ứn    n  n  n d n số: 

206364858,   n  t n Võ V ết S.   

 (Các vật c ứn  đ n  đ  c quản l  tạ  Cục T    àn  án d n sự t n   uản  

Nam t eo b  n bản    o n ận vật c ứn  n ày 23/7/2020  R  n  C ứn    n  

n  n d n   n  t n Võ V ết Sơn đ n  l u     tạ   ồ sơ vụ án)  

 4.Về án phí: Căn cứ N  ị quyết 326/2016/UBTV H 14 n ày 30/12/2016 

củ  Ủy b n t  ờn  vụ  uốc  ộ  v   ức t u,   ễn,   ả , t u, nộp, quản l  và sử 

dụn  án p  , lệ p   T   án: Buộc bị cáo Võ V ết S p ả  c ịu 200 000 đồn  án phí 

 ìn  sự sơ t ẩ  và 5 000 000 đồn  (Nă  tr ệu đồn ) án p   d n sự sơ t ẩ   

  5. Về quyền kháng cáo: Tron  t ờ   ạn 15 n ày    t  n ày tuy n án sơ 

t ẩ  (ngày 25/8/2020), bị cáo, đạ  d ện   p p áp củ  bị  ạ , n  ờ  có quy n l  , 

n  ĩ  vụ l  n qu n có quy n   án  cáo đ  T   án n  n d n Cấp c o tạ  Đà Nẵn  

xét xử lạ  vụ án t eo trìn  tự p úc t ẩ   N  n  n  ờ  có quy n   án  cáo vắn  

 ặt tạ  p   n t   có quy n   án  cáo tron  t ờ   ạn 15 n ày    t  n ày bản án 

đ  c tốn  đạt   p lệ  

 Tr ờn    p bản án đ  c t    àn  t eo quy địn  tạ  Đ  u 2 Luật t    àn  án 

d n sự t ì n  ờ  đ  c t    àn  án d n sự, n  ờ  p ả  t    àn  án d n sự có quy n 

t ỏ  t uận t    àn  án, quy n y u cầu t    àn  án, tự n uyện t    àn  án  oặc bị 

c ỡn  c ế t    àn  án t eo quy địn  tạ  các Đ  u 6, 7 và 9 Luật t    àn  án d n 

sự, t ờ    ệu y u cầu t    àn  án đ  c t ực   ện t eo quy địn  tạ  Đ  u 30 Luật 

t    àn  án d n sự  

 

Nơi nhận:                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

  - Các cơ qu n t ến  àn  tố tụn ;            Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
  - P  n  PV 06 CA Q.Nam;   

  - P  n  HSNV Sở t  p áp   N  ; 

  - N  ờ  t        tố tụn ; 

  - L u  ồ sơ vụ án;  

  - L u T    ìn  sự                

                                                                              Nguyễn Quốc Thiện 
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